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Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng                         Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 được Quốc hội khóa XIII ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Luật BHTG được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về BHTG; nâng cao giá trị pháp lý của các quy định pháp luật về BHTG. Sau 12 năm (2013-2025) triển khai, Luật BHTG đã đạt được một số kết quả, gồm:
(i) Luật BHTG đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương và chính sách của Ðảng và Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, thể hiện tính đặc thù của hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam, phù hợp thể chế chính trị của Việt Nam; phù hợp điều kiện kinh tế, xã hội ở Việt Nam.
(ii) Khung pháp lý, cơ chế, chính sách về BHTG không ngừng được hoàn thiện. Sau khi Luật BHTG có hiệu lực, các văn bản dưới Luật cũng đã được ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết và cụ thể hóa một số nội dung tại Luật BHTG để triển khai thực hiện. Các văn bản này tạo nên khung pháp lý tương đối đầy đủ và toàn diện cho hoạt động BHTG và tổ chức BHTG.
(iii) Luật BHTG đã kế thừa những quy định phù hợp qua thực tiễn thực thi pháp luật BHTG, bảo đảm tính kế thừa, đồng thời khắc phục được những thiếu sót, bất cập của pháp luật về BHTG; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của hệ thống pháp luật về tài chính ngân hàng, tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp, hoạt động hiệu quả của các cấu phần trong mạng lưới an toàn tài chính quốc gia. 
(iv) Luật BHTG được ban hành trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia và hướng dẫn phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của các tổ chức quốc tế, bảo đảm sự phù hợp nhất định với các chuẩn mực chung của quốc tế.
(v) Luật BHTG là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất về BHTG, trong đó quy định đầy đủ các nội dung về hoạt động BHTG ở Việt Nam, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG, cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG, người được BHTG, quy định cụ thể về tiền gửi được bảo hiểm, thời điểm chi trả bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả, xử lý số tiền vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm… qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động BHTG, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền.
Với những bước tiến trong quy định của Luật BHTG, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã phát huy được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
1.2. Qua quá trình 12 năm triển khai thực hiện Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn thi hành, còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết để nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chức BHTG, để chính sách BHTG thực sự đem lại hiệu quả, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn và lành mạnh của hoạt động ngân hàng, như:
(i) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và thực tiễn triển khai.
(ii) Vấn đề về phí BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bất cập trong thực tiễn triển khai.
(iii) Hạn mức trả tiền bảo hiểm, thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cần được quy định phù hợp và đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
(iv) Nguồn vốn và doanh thu hoạt động, chế độ tài chính, danh mục hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG cần được sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện nâng cao năng lực tài chính cho BHTGVN.
1.3. Bên cạnh đó, ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các TCTD. Luật các TCTD năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về quyền, nghĩa vụ của BHTGVN tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt TCTD. Tuy nhiên một số nội dung Luật các TCTD không quy định chi tiết mà dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về BHTG. Điều này đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật BHTG để thống nhất với quy định của Luật Các TCTD và có cơ sở để BHTGVN thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD.
1.4. Vấn đề nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, tăng cường sự tham gia của BHTGVN vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém được thể hiện trong nhiều chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cụ thể: 
- Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đề ra nhiệm vụ “Nghiên cứu, rà soát Luật BHTG”.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho giai đoạn 2021-2025 nêu định hướng đột phá chiến lược: “…(1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển...”.
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với BHTGVN là tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt (KSĐB), phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các TCTD yếu kém; tính và thu phí BHTG, quản lý nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách BHTG, chi trả bảo hiểm theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam.
- Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  đưa ra giải pháp chủ yếu về hoàn thiện cơ sở pháp lý là sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHTG; hoàn thiện quy định về chế độ tài chính của tổ chức BHTG; tăng cường năng lực tài chính thông qua việc cho phép tổ chức BHTG đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư; bổ sung hình thức vay từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ để trả tiền bảo hiểm...
- Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), trong đó yêu cầu (i) tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND; (ii) nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật BHTG để sử dụng nguồn tiền kết dư phí BHTG để xử lý các TCTD yếu kém. 
Như vậy, từ bối cảnh nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG là yêu cầu cấp thiết để Luật BHTG được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, thống nhất với các quy định pháp luật khác có liên quan và là cơ sở pháp lý cho hoạt động của BHTGVN phát huy được vai trò, vị thế của tổ chức BHTG.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Để việc triển khai chính sách BHTG hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền thì yêu cầu tất yếu đặt ra là phải xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc tại Luật BHTG để BHTGVN thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Việc sửa đổi Luật BHTG cần bám sát các mục tiêu:
Thứ nhất, Luật BHTG (sửa đổi) cần bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHTG và về vấn đề cơ cấu lại TCTD yếu kém. Đặc biệt là định hướng sử dụng công cụ BHTG một cách hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại TCTD để xử lý nợ xấu. 
Thứ hai, Luật BHTG (sửa đổi) cần được xây dựng theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế qua quá trình thực thi Luật BHTG từ năm 2013 đến nay.
Thứ ba, Luật BHTG (sửa đổi) cần theo hướng đồng bộ với các quy định pháp luật khác có liên quan để việc thực thi đạt hiệu quả trong thực tế.
Thứ tư, Luật BHTG (sửa đổi) cần theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới của BHTGVN, trên cơ sở tham khảo, học tập kinh nghiệm xây dựng Luật BHTG của các nước, tham khảo hướng dẫn phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của các tổ chức quốc tế.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Để đạt được các mục tiêu xây dựng Luật BHTG (sửa đổi), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách như sau:
1. Chính sách 1: Về phí BHTG
1.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập: 
- Về thực hiện quy định tại Điều 20 Luật BHTG
Khoản 1, 2 Điều 20 Luật BHTG 2012 (Luật BHTG) quy định: 
“1. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của NHNN Việt Nam;
2. Căn cứ vào khung phí BHTG, NHNN Việt Nam quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức này.”
Mặc dù Luật BHTG đã có quy định về cơ chế phí BHTG trên cơ sở đánh giá, phân loại các tổ chức tham gia BHTG, tuy nhiên đến nay chưa thể thực hiện được do có khó khăn vướng mắc trong việc đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG[footnoteRef:1], tiêu chí xác định khung phí, mức phí;... và điều kiện về tình hình kinh tế, mức độ lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam để áp dụng[footnoteRef:2]. [1:  Trong thời gian chưa thực hiện được Điều 20 Luật BHTG, việc thu phí BHTG được thực hiện theo quy định tại  Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 68/2013/NĐ-CP (Nghị định 68)  (Các quy định về phí BHTG, số tiền bảo hiểm được trả tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 về BHTG (Nghị định 89) và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định về khung phí BHTG, hạn mức trả tiền bảo hiểm theo quy định của Luật BHTG”) và  Điều 6 Nghị định số 89  (Tổ chức tham gia BHTG phải nộp phí BHTG theo mức 0,15%/ năm tính trên số dư tiền gửi bình quân của các cá nhân tại tổ chức tham gia BHTG).]  [2:  Việt Nam chưa đáp ứng đủ điều kiện để triển khai cơ chế phí BHTG phân biệt, như: Hệ thống cơ sở pháp lý hiện chưa đầy đủ để có thể triển khai áp dụng cơ chế phí BHTG phân biệt: Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn Luật BHTG chưa có quy định cụ thể đơn vị thực hiện, thông tin sử dụng; cách thức, phương pháp, tiêu chí để đánh giá, phghkân loại các tổ chức tham gia BHTG làm cơ sở áp dụng các mức phí phân biệt. BHTGVN (nếu được giao đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG) hiện cũng chưa có đủ thẩm quyền yêu cầu, kiểm tra, xác thực các thông tin, dữ liệu; chưa có đủ nguồn lực, thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá, phân loại tổ chức tham gia BHTG và tính phí BHTG phân biệt theo thông lệ quốc tế và hướng dẫn của IADI; Nền kinh tế vẫn đang chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh. Hệ thống ngân hàng cũng đang trong quá trình tái cơ cấu, từng bước nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, minh bạch thông tin, chưa đạt được trạng thái an toàn, lành mạnh, minh bạch….] 

Ngoài ra, hiện nay theo quy định tại Luật Các TCTD thì TCTD được kiểm soát đặc biệt (KSĐB) được miễn nộp phí. Điều này dẫn đến việc khó có thể triển khai cơ chế phí BHTG phân biệt. 
- Về trách nhiệm tính và thu phí BHTG, theo quy định hiện nay, trách nhiệm tính phí BHTG thuộc về BHTGVN, sau khi tính phí, BHTGVN sẽ gửi thông báo tới tổ chức tham gia BHTG về số phí phải nộp dẫn đến trường hợp nộp phí chậm do số lượng tổ chức tham gia BHTG rất lớn, mất nhiều nhân sự, thời gian tính toán số phi phải nộp.
- Bên cạnh đó, hiện tại, chưa có quy định về việc cho phép tổ chức tham gia BHTG được tạm hoãn nộp tiền nợ phí BHTG đã phát sinh trước khi NHNN ban hành quyết định tổ chức tham gia BHTG đó được KSĐB. Trong khi trên thực tế có phát sinh các trường hợp tổ chức tham gia BHTG bị đặt vào KSĐB có khó khăn về mặt tài chính, do đó chưa thể nộp phí BHTG còn thiếu. 
Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024, tổ chức BHTG phải xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt NHNN. Tuy nhiên, nội dung này chưa được quy định tại Luật BHTG, theo đó dẫn đến việc chưa đồng bộ về chính sách giữa các quy định pháp luật.
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 
- Việc tiếp tục quy định áp dụng cơ chế phí BHTG phân biệt cụ thể tại Luật sẽ không xử lý được các khó khăn, vướng mắc phát sinh thời gian qua, đồng thời dẫn tới khó khăn trong việc triển khai chính sách phí BHTG phù hợp với tính chất, đặc thù của hệ thống TCTD tại Việt Nam nói riêng và tình hình kinh tế, xã hội nói chung trong từng thời kỳ. 
- Việc chưa có quy định thực hiện hoãn nộp phí sẽ dẫn đến tăng áp lực về tài chính và không hỗ trợ được các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB trong giai đoạn gặp khó khăn về tài chính; tổ chức tham gia BHTG bị vi phạm quy định pháp luật trong thời gian chưa nộp phí BHTG. 
- Thiếu đồng bộ giữa Luật BHTG và Luật Các TCTD năm 2024; không có đầy đủ quy định tại Luật BHTG, các văn bản hướng dẫn Luật BHTG để có thể triển khai thực hiện
- Nếu chỉ quy định tổ chức BHTG có trách nhiệm tính phí BHTG, tổ chức BHTG sẽ mất nhiều thời gian để tính phí, thông báo số phí phải nộp, trong khi nếu tổ chức tham gia BHTG tính phí và BHTGVN rà soát kiểm tra lại sẽ rút ngắn được thời gian tính và nộp phí BHTG.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề: 
- Quy định tại Luật BHTG chưa linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn; 
- Do phát sinh từ quy định pháp luật mới. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề: 
- Để việc thu phí BHTG đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay, cần xem xét, chỉnh sửa quy định về phí BHTG đảm bảo sự linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế phí BHTG căn cứ năng lực của tổ chức BHTG, thực tiễn hoạt động của hệ thống TCTD và tình hình kinh tế, mức độ lành mạnh, an toàn của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
- Tạo cơ sở pháp lý hỗ trợ các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB có khó khăn về tài chính.
- Đảm bảo sự đồng bộ với Luật Các TCTD năm 2024; tạo điều kiện cho việc tính và thu phí được triển khai nhanh chóng, thuận tiện.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
a) Giải pháp 1A: Giữ nguyên quy định pháp luật hiện hành.
b) Giải pháp 1B: 
- Sửa khoản 1, khoản 2 Điều 20 Luật BHTG theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù hệ thống TCTD tại Việt Nam. 
- Bổ sung quy định về tạm hoãn nộp tiền nợ phí BHTG cho các TCTD trong thời gian được kiểm soát đặc biệt, TCTD có trách nhiệm hoàn trả khoản nợ phí này sau khi chấm dứt kiểm soát đặc biệt.
- Nghiên cứu bổ sung quy định về việc tăng phí BHTG để bù đắp phần cho vay đặc biệt của NHNN cho BHTGVN. 
- Bổ sung quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức tham gia BHTG trong việc tính phí BHTG..
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
1.4.1. Giải pháp 1A: Giữ nguyên quy định pháp luật hiện hành.
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ dẫn đến việc thiếu đồng bộ giữa các quy định tại Luật BHTG và Luật TCTD.
Thiếu linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế phí BHTG, khó khăn trong việc triển khai thực hiện được trên thực tế, theo đó chính sách không phát huy được hiệu lực, hiệu quả
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: quy định về phí BHTG không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên 
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
Đối với quy định về cơ chế phí BHTG phân biệt, việc xác định số tiền thu phí được thực hiện trên cơ sở đánh giá xếp loại đối với từng tổ chức tham gia BHTG. Theo đó, đối với các tổ chức tham gia BHTG có xếp loại tốt sẽ được hưởng mức phí thấp hơn và ngược lại. Điều này được mong đợi sẽ góp phần khuyến khích các TCTD hoạt động tốt để giảm phần nào chi phí hoạt động. 
Đối với việc không bổ sung quy định cho phép thực hiện hoãn nộp phí BHTG trong một số trường hợp đặc biệt: Không có lợi ích
Đối với việc không quy định tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt: Không có lợi ích
- Tác động tiêu cực: 
+ Việc giữ nguyên quy định về khung phí BHTG tại Điều 20 Luật BHTG trong thời điểm hiện tại khi hệ thống TCTD của Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu sẽ làm gia tăng áp lực về chi phí nộp phí BHTG đối với các tổ chức tham gia BHTG có xếp hạng không tốt, đặc biệt là các tổ chức tham gia BHTG yếu kém, ảnh hưởng tới việc triển khai các phương án cơ cấu lại của các TCTD này.
Bên cạnh đó, để thực hiện được cơ chế phí BHTG phân biệt, BHTGVN cần phải đầu tư tăng chi phí xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, nhân lực, đào tạo, quy trình, quy định nội bộ. 
+ Việc không bổ sung quy định cho phép thực hiện hoãn nộp phí BHTG trong một số trường hợp đặc biệt tăng chi phí đối với các tổ chức tham gia BHTG đang nợ phí do phải gánh thêm phần phí phạt đối với phí BHTG đang chậm trả. 
c) Tác động về giới (nếu có): Không
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm TTHC.
1.4.2. Giải pháp 1B: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo quy định về phí BHTG được đầy đủ, rõ ràng; phù hợp với điều kiện thực tế triển khai phí BHTG tại Việt Nam, khắc phục được những khó khăn hiện tại chưa triển khai được hệ thống phí BHTG phân biệt.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: quy định về phí BHTG không trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
+ Việc chỉnh sửa quy định về cơ chế phí BHTG phân biệt tại Luật BHTG phù hợp với tình hình thực tiễn, năng lực tài chính của hệ thống TCTD trong từng thời kỳ. Áp dụng phí BHTG phân biệt hay đồng hạng đều có tác động tích cực riêng và sẽ phát huy hiệu quả nếu đặt vào đúng điều kiện. Ví dụ thời điểm vừa qua, việc tiếp tục duy trì phí BHTG đồng hạng vẫn đảm bảo nguồn thu cho Quỹ dự phòng nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho các TCTD trong quá trình tái cơ cấu ổn định về chi phí đối với phí BHTG. Trong tương lai, khi các điều kiện cần thiết cho phép có thể từng bước áp dụng phí BHTG phân biệt để khuyến khích các TCTD hoạt động tốt để giảm chi phí hoạt động.
+ Về việc hoãn nộp phí BHTG đã phát sinh trước khi tổ chức tham gia BHTG có quyết định KSĐB, đây là các TCTD đang có khó khăn về tài chính và không thể đảm bảo đóng đủ và đúng hạn phí BHTG. Việc bổ sung quy định về hoãn nộp phí BHTG đảm bảo cơ sở để hỗ trợ tổ chức tham gia BHTG không phải thực hiện nộp phạt tiền phí BHTG nộp thiếu, nộp chậm khi đang gặp khó khăn về tài chính. Các tổ chức này chỉ được hoãn nộp phí, khi chấm dứt KSĐB trở về hoạt động bình thường, các tổ chức này sẽ có trách nhiệm phải nộp lại đầy đủ số phí BHTG được tạm hoãn.
+ Về việc tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt của NHNN: Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình xây dựng Luật Các TCTD.
+ Việc sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG đảm bảo nguồn số liệu để đối chiếu kết quả, tận dụng nguồn lực, không phát sinh chậm nộp phí.
- Tác động tiêu cực: 
+ Đối với giải pháp về phí BHTG: Không có.
+ Đối với việc bổ sung quy định cho phép thực hiện hoãn nộp phí BHTG trong một số trường hợp đặc biệt: Không có.
+ Đối với giải pháp tăng mức phí để bù đắp phần vay đặc biệt của NHNN cho BHTGVN: Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình xây dựng Luật TCTD.
+ Việc bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG thực hiện tính phí BHTG: không có
c) Tác động về giới (nếu có): Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh TTHC.
1.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Trên cơ sở so sánh tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp, đề xuất     lựa chọn giải pháp 1B.    
Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
2. Chính sách 2: Hoàn thiện cơ chế tài chính để nâng cao hiệu quả, năng lực tài chính cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi
2.1. Chính sách về nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG:
2.1.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập: 
Theo quy định pháp luật BHTG, BHTGVN được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN, gửi tiền tại NHNN (đầu tư tài chính), đến tháng 9/2024 số tiền đầu tư là 119.072 tỷ đồng, chiếm 97,77% tổng nguồn vốn (121.783 tỷ đồng). Tiền lãi thu được từ hoạt động này được ghi nhận thành hai phần: (i) một phần đưa vào doanh thu để bù đắp chi phí hoạt động hàng năm (do Bộ Tài chính phê duyệt, giao động từ 17,5%-22%); (ii) phần còn lại đưa vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ (78%). Điều này dẫn tới một số khó khăn như sau:
- Quy định này chưa thống nhất trong nguyên tắc sử dụng nguồn thu để bù đắp chi phí giữa Luật BHTG với chuẩn mực kế toán Điều 30 Luật BHTG quy định: Nguồn thu từ lãi đầu tư tài chính hạch toán vào vốn hoạt động (hạch toán vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ). Trong khi đó, chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác quy định: Nguồn thu lãi đầu tư được ghi nhận toàn bộ vào Doanh thu hoạt động tài chính để bù đắp chi phí xác định lãi lỗ của một đơn vị.
Bên cạnh đó, quy định này cũng chưa thống nhất với Luật Kế toán trong nguyên tắc ghi nhận Doanh thu và chi phí khi lập báo cáo tài chính: Luật BHTG và các văn bản hướng dẫn dưới luật quy định doanh thu hoạt động đầu tư chỉ được ghi nhận một phần, nhưng chi phí cho hoạt động đầu tư được ghi nhận toàn bộ để xác định kết quả hoạt động. Tuy nhiên, Luật Kế toán và chuẩn mực kế toán chung quy định khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
- Không có nguồn lực tích lũy để trích lập Quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ theo Chiến lược phát triển của BHTG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: (i) Với cơ chế hiện nay, việc tích lũy Quỹ đầu tư phát triển rất hạn chế: Trong 05 năm trở lại đây, thu lãi đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng đến 3.600 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên hàng năm Bộ Tài chính xác định tỷ lệ trích thu nhập giao động từ 17,5% - 22%/tổng số tiền lãi. Sau khi bù đắp chi phí, chênh lệch thu chi rất thấp, số trích lập vào Quỹ đầu tư phát triển khoảng 40 tỷ đồng đến 65 tỷ đồng/năm. Nếu theo cơ chế hiện hành, dự kiến đến năm 2030 Quỹ đầu tư phát triển đạt 1.250 tỷ đồng không đáp ứng được mục tiêu tăng vốn điều lệ theo chiến lược của BHTGVN tăng 15.000 tỷ đồng (hiện tại vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng); (ii) Nguồn vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ cho BHTG chỉ có từ hai nguồn: Ngân sách nhà nước cấp và nguồn tích lũy từ Quỹ đầu tư phát triển. Tuy nhiên theo định hướng của Nhà nước không cấp bổ sung ngân sách để bổ sung tăng vốn điều lệ, mà được sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung. Do vậy, với cơ chế hiện tại thì rất khó khăn cho BHTGVN để tăng quy mô Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ) trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà nước giao.
Bên cạnh đó, Luật BHTG được ban hành từ năm 2012, đối với chế độ tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Luật giao cho Bộ Tài chính chủ trì quy định. Tuy nhiên quá trình xây dựng các Luật thời gian qua cho thấy xu hướng bổ sung các quy định về chế độ tài chính của của các tổ chức có hoạt động đặc thù tại Luật điều chỉnh về tổ chức, hoạt động của các tổ chức này để đảm bảo tính công khai, minh bạch. Do đó, cũng cần nghiên cứu xem xét bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc về chế độ tài chính của tổ chức BHTG tại Luật.
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 
Trường hợp vấn đề không được giải quyết dẫn tới khó khăn trong việc tăng vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của BHTGVN để tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại các TCTD cũng như bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề: 
Các quy định về nguồn vốn hoạt động, chế độ tài chính của tổ chức BHTG chưa phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực của tổ chức BHTG trong Chiến lược phát triển BHTGVN.
2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Hoàn thiện quy định của pháp luật về chế độ tài chính của tổ chức BHTG tại Luật để xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tổ chức BHTG nâng cao năng lực tài chính.
2.1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
2.1.3.1. Giải pháp 2A: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
2.1.3.2. Giải pháp 2B:
- Sửa đổi, bổ sung quy định về nguồn vốn hoạt động của tổ chức BHTG bao gồm: (i) Vốn điều lệ của tổ chức BHTG do nhà nước cấp; (ii) Vốn vay; (iii) Quỹ dự phòng nghiệp vụ; (iv) Quỹ đầu tư phát triển; (v) Quỹ dự phòng tài chính; (vi) Vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Sửa đổi cụm từ “nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi” thành “nguồn vốn hoạt động” tại Điều 31 Luật BHTG để thống nhất với vốn hoạt động tại Điều 30 Luật BHTG.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của tổ chức BHTG theo hướng: (i) Làm rõ các khoản thu, chi của tổ chức BHTG; (ii) Quy định về chênh lệch thu chi của BHTG, trong đó bổ sung quy định về trường hợp chênh lệch thu chi âm do tổ chức BHTG sử dụng vốn hoạt động để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định pháp luật về BHTG, tham gia vào quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG; (iii) Chính phủ quy định chi tiết chế độ tài chính của tổ chức BHTG.
2.1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
2.1.4.1. Giải pháp 2A: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Chưa đồng bộ với quy định tại các luật có liên quan (như Luật kế toán...).
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: Cơ chế tài chính của tổ chức BHTG ổn định, không có sự thay đổi.
- Tác động tiêu cực: Không xử lý được các khó khăn, vướng mắc đã nêu tại phần xác định vấn đề bất cập; chưa tạo được cơ chế để tổ chức BHTG chủ động hơn trong quản lý tà chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động quản lý, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.
c) Tác động về giới (nếu có): Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm TTHC.
2.1.4.2. Giải pháp 2B: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của BHTGVN trong thời gian tới và mục tiêu của BHTGVN tại Chiến lược phát triển BHTG.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
+ Giúp tổ chức BHTG đảm bảo nguồn tích lũy để trích lập quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ theo chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Sau khi bù đắp chi phí, chênh lệch thu chi được trích lập vào 03 quỹ theo quy định: (i) Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ theo Chiến lược của BHTG đã được phê duyệt; (ii) Quỹ khen thưởng phúc lợi; (iii) Số còn lại hạch toán vào Quỹ dự phòng nghiệp vụ. 
+ Giảm các quy trình thủ tục trong việc trình thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tài chính; giúp tổ chức BHTG chủ động hơn trong quản ý tài chính; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động quản lý, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.
+ Việc bổ sung quy định tại luật một số nguyên tắc về chế độ tài chính của tổ chức BHTG và giao Chính phủ quy định không chỉ đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong cách thức quy định về chế độ tài chính tại luật mà còn đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức; giúp cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức BHTG có đủ cơ sở pháp lý trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành.
- Tác động tiêu cực: Cần nghiên cứu có quy định chuyển tiếp hoặc nguyên tắc xác định thời điểm áp dụng đảm bảo phù hợp, đồng bộ với thực tiễn đang triển khai.
c) Tác động về giới (nếu có): Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh TTHC.
2.1.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Trên cơ sở so sánh tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp, đề xuất     lựa chọn giải pháp 2B.
Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
2.2. Chính sách về hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG:
2.2.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập: 
- Điều 31 Luật BHTG quy định về hoạt động đầu tư của BHTGVN: “Tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi (NVTTNR) để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN Việt Nam và gửi tiền tại NHNN Việt Nam.
- Theo quy định tại Luật BHTG và pháp luật hiện hành, BHTGVN được sử dụng NVTTNR để mua trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN. Trên thực tế, 99% tổng NVTTNR của BHTGVN hiện được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, đây là kênh đầu tư hiệu quả với mức lãi suất cao hơn so với việc đầu tư tín phiếu NHNN và gửi tiền tại NHNN, đồng thời vẫn đáp ứng tốt mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ trong những năm gần đây gặp khó khăn, nguồn thu từ trái phiếu Chính phủ giảm do lãi suất thấp. Điều này ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của BHTGVN và tốc độ tăng trưởng của Quỹ Dự phòng nghiệp vụ (DPNV). Theo số liệu do BHTGVN cung cấp, khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi có xu hướng giảm dần từ 9,41% (2013) xuống chỉ còn 3,82% (2023). 
Theo quy định của Luật Các TCTD năm 2024, BHTGVN được trao thêm một số nhiệm vụ mới. Theo đó, BHTGVN có vai trò tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu kém ngay từ giai đoạn can thiệp sớm (hỗ trợ chi trả trong trường hợp xảy ra rút tiền hàng loạt) cho đến giai đoạn KSĐB (phối hợp đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND được KSĐB; cho vay đặc biệt đối với NHTM, ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTXVN) và tổ chức tài chính vi mô); giai đoạn chuyển giao bắt buộc (cho vay đặc biệt đối với NHTM được KSĐB và mua trái phiếu dài hạn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc NHTM được KSĐB theo quyết định của NHNN) và giai đoạn phá sản (BHTGVN tham gia xây dựng phương án và đề xuất hạn mức chi trả BHTG đối với QTDND; tham gia xây dựng phương án đối với các TCTD khác).
Bên cạnh đó, “Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến 2030” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 đặt mục tiêu chung “nâng cao năng lực tài chính” dựa trên 04 mục tiêu cụ thể: (i) tăng vốn điều lệ từ nguồn tự tích lũy; (ii) đa dạng danh mục đầu tư; (iii) đảm bảo nguồn thu từ phí BHTG; và (iv) xây dựng cơ chế tiếp cận vốn hỗ trợ khi tạm thời không đủ nguồn vốn chi trả. Các mục tiêu trên hướng đến đảm bảo phát triển vốn, tăng thu qua tích lũy và đầu tư, từ đó đảm bảo nguồn lực để tái đầu tư nhằm tăng trưởng và phát triển nguồn vốn để thực hiện mục tiêu chính sách công về BHTG và tham gia quá trình cơ cấu lại TCTD. 
Như vậy, Luật Các TCTD năm 2024 trao thêm một số nhiệm vụ mới cho BHTGVN và Chiến lược phát triển BHTG đưa ra các mục tiêu liên quan đến tăng trưởng nguồn vốn, đặt ra yêu cầu về tăng cường năng lực tài chính cho BHTGVN. 
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 
Với quy định như hiện nay và tình hình khó khăn trong hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG nêu tại Mục trên sẽ khó đạt được mục tiêu tăng cường năng lực tài chính của tổ chức BHTG, khó khăn để tổ chức BHTG tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề: Hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG được xây dựng phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG giao tại Luật BHTG năm 2012. Hiện nay, kinh nghiệm quốc tế và quá trình thực tiễn cho thấy để thực hiện chức năng bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, tổ chức BHTG ngoài chức năng chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền có thể tham gia ngay từ giai đoạn kiểm tra, giám sát, xử lý TCTD yếu kém, góp phần đảm bảo duy trì sự ổn định của hệ thống TCTD. Theo đó, Luật Các TCTD đã bổ sung một số nhiệm vụ mới đối với tổ chức BHTG. Việc giữ nguyên quy định về hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG theo Luật BHTG hiện hành sẽ không đáp ứng được yêu cầu về nâng cao năng lực tài chính của tổ chức BHTG để thực hiện các nhiệm vụ mới được giao.  
2.2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Hoàn thiện quy định của pháp luật về đầu tư của BHTGVN nhằm gia tăng nguồn thu hợp lý giúp Quỹ DPNV tăng trưởng tốt hơn trong tương lai và góp phần nâng cao năng lực tài chính để từ đó giúp BHTGVN thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người gửi tiền cũng như tham gia sâu hơn vào quá trình hỗ trợ xử lý các TCTD yếu kém.
2.2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
2.2.3.1. Giải pháp 2C: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
2.2.3.2. Giải pháp 2D:
- Sửa đổi, bổ sung quy định cho phép BHTGVN được bổ sung một số hoạt động vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn hoạt động theo hướng tương tự danh mục đầu tư quỹ của BHXHVN: Tổ chức BHTG được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để mua, bán trái phiếu của Chính phủ, trái phiếu của chính quyền địa phương, tín phiếu NHNN; mua, bán trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi do các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ phát hành; gửi tiền tại NHNN Việt Nam, các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.
- Bổ sung các quy định để hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư của tổ chức BHTG như: (i) Quy định trách nhiệm của tổ chức BHTG trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư, thực hiện trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư theo hướng dẫn của Chính phủ; Chính phủ quy định quy trình kiểm soát, quản lý rủi ro, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; (ii) Giao Chính phủ quy định tiêu chí danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư, phương thức đầu tư.
- Bổ sung quy định tổ chức BHTG mua trái phiếu dài hạn của TCTD nhận chuyển giao bắt buộc theo quyết định của NHNN.
2.2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
2.2.4.1. Giải pháp 2C: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ dẫn đến sự không đồng bộ giữa Luật Các TCTD 2024 và Luật BHTG cũng như không đồng bộ trong việc áp dụng chính sách pháp luật đối với các tổ chức xã hội, tài chính có cùng tính chất, mục tiêu hoạt động (tổ chức BHTG và tổ chức BHXH)[footnoteRef:3]. [3:  Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN), một đơn vị Nhà nước có cơ chế hoạt động tương tự như BHTGVN. 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Luật BHXH năm 2024 về danh mục đầu tư và phương thức đầu tư, BHXHVN được sử dụng quỹ BHXH như sau: 1. Danh mục đầu tư quỹ BHXH tại thị trường trong nước bao gồm: a) Công cụ nợ của Chính phủ, bao gồm trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc Nhà nước, công trái xây dựng Tổ quốc; b) Trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; c) Tiền gửi tại các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; không thực hiện đầu tư quỹ BHXH tại các NHTM đang được kiểm soát đặc biệt; d) Trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các NHTM nhà nước và NHTM cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ; không thực hiện đầu tư quỹ BHXH tại các NHTM đang được kiểm soát đặc biệt.
] 

- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Nội dung chính sách không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Tuy nhiên, quy định tại Luật BHTG về hoạt động đầu tư của có sự khác biệt với thông lệ quốc tế (nội dung này đề nghị BHTGVN bổ sung thống kê đối với các Tổ chức BHTG trên thế giới và/hoặc quy định thông lệ quốc tế về hoạt động đầu tư của các tổ chức BHTG).
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: Việc giữ nguyên quy định hiện hành sẽ đảm bảo việc đầu tư thận trọng, an toàn vốn trong hoạt động đầu tư.
- Tác động tiêu cực: Việc không sửa đổi, bổ sung phạm vi đầu tư quỹ BHTG sẽ không phát sinh chi phí nhưng sẽ làm hạn chế cơ hội tăng trưởng quỹ DPNV từ các kênh đầu tư mới của BHTGVN (chi phí cơ hội).
c) Tác động về giới (nếu có): Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm TTHC.
2.2.4.2. Giải pháp 2D: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với định hướng phát triển của BHTGVN trong thời gian tới và mục tiêu của BHTGVN tại Chiến lược phát triển BHTG.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Nội dung chính sách không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
Tạo cơ sở để BHTGVN thực hiện vai trò của tổ chức BHTG không chỉ ở việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm mà còn ở vai trò quản lý, bảo toàn, tăng trưởng quỹ BHTG; giúp nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Theo đó, đây cũng là cơ sở để giao BHTGVN thực hiện các hoạt động hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình tham gia xử lý các TCTD yếu kém.
- Tác động tiêu cực: 
Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đầu tư của BHTGVN có thể phát sinh chi phí liên quan đến các hình thức đầu tư mới được bổ sung tại Luật BHTG, tuy nhiên chi phí này có thể được bù đắp khi BHTGVN thu được lợi nhuận.
c) Tác động về giới (nếu có): Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh TTHC.
2.2.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Trên cơ sở so sánh tác động tích cực, tiêu cực của các giải pháp, đề xuất     lựa chọn giải pháp 2D để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
3. Chính sách 3: Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG
3.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập:
- Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đối với BHTGVN như sau: “Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia tái cơ cấu hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém,...”.
- Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần phát huy vai trò của BHTGVN trong việc hỗ trợ tài chính, và xử lý khó khăn của QTDND, tăng cường vai trò tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN Việt Nam đối với các QTDND. 
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua NHNN đã giao BHTGVN thực hiện kiểm tra một số QTDND (từ năm 2019 đến nay, NHNN đã giao BHTGVN thực hiện kiểm tra đối với 234 QTDND). Trong quá trình BHTGVN triển khai kiểm tra QTDND theo yêu cầu của NHNN phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như quyền, nghĩa vụ của BHTGVN trong quá trình kiểm tra, giám sát (trong khi Luật BHTG chưa ghi nhận quyền, nghĩa vụ này của BHTGVN),  cơ sở để hướng dẫn cụ thể cách thức, phương thức phối hợp, việc ghi nhận các vi phạm trong quá trình kiểm tra, giám sát của BHTGVN và xử lý kiến nghị, đề xuất của BHTGVN đối với các hành vi vi phạm… Do hoạt động này chưa được chế hóa tại Luật BHTG nên chưa có đủ cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc nêu trên.
Bên cạnh đó, hệ thống QTDND hiện có khoảng 1.178 QTDND. Số lượng QTDND lớn trong khi chất lượng hoạt động của các QTDND không đồng đều. Một số QTDND xảy ra vi phạm có liên quan trực tiếp đến người quản lý, kiểm soát, điều hành của Quỹ. Trong thời gian qua NHHTXVN đã cử hơn 300 nhân sự tham gia QTDND, tuy nhiên số lượng QTDND lớn nên cần thêm sự tham gia của BHTGVN để thực hiện nhiệm vụ này. Tại khoản 13 Điều 13 Luật BHTG quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tuy nhiên chưa có quy định về việc cử người tham gia tái cơ cấu TCTD theo yêu cầu của NHNN. Do đó cần thiết bổ sung quy định này tại Luật để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, hiện nay Luật Các TCTD năm 2024 quy định BHTGVN tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt bao gồm: (i) đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi QTDND (khoản 2 Điều 169); (ii) đánh giá tính khả thi của phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của QTDND được KSĐB (khoản 2 Điều 176); (iii) phối hợp xây dựng phương án phá sản TCTD được KSĐB. Theo đó cần rà soát bổ sung các quyền, nghĩa vụ tương ứng của tổ chức BHTG tại Luật BHTG để đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết: 
 Trường hợp không được quy định tại Luật, không đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý rõ ràng để BHTGVN thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, việc tận dụng nguồn lực của BHTGVN trong việc tham gia hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN Việt Nam đối với các QTDND, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém khó đạt được hiệu quả cao.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề:
Việc kiểm tra, giám sát của BHTGVN, việc cử người tham gia quản lý, điều hành tại QTDND được kiểm soát đặc biệt thực hiện trên cơ sở các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chưa được thể chế cụ thể tại Luật; do đó chưa đảm bảo cơ sở rõ ràng cho quá trình triển khai thực hiện.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Tạo cơ sở pháp lý cho BHTG trong việc kiểm tra QTDND theo kế hoạch, nội dung do NHNN giao, cử người tham gia quản lý, điều hành tại QTDND được KSĐB theo chỉ định của NHNN.
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
3.3.1. Giải pháp 3A: Giữ nguyên hiện trạng.
3.3.2. Giải pháp 3B: Sửa đổi, bổ sung quy định tại Luật BHTG theo hướng: 
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG thực hiện kiểm tra, giám sát QTDND và các loại hình TCTD khác theo kế hoạch, nội dung do NHNN giao.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG cử người đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và chức danh quản lý, điều hành khác của QTDND được KSĐB theo yêu cầu của NHNN.
- Bổ sung quyền, nghĩa vụ của BHTGVN trong việc tham gia vào quá trình xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
3.4.1. Giải pháp 3A: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Hiện nay khoản 13 Điều 13 Luật BHTG quy định quyền, nghĩa vụ của BHTGVN “Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Trong khi đó nhiều quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt hiện được quy định tại Luật các TCTD. Như vậy chưa có sự đồng bộ, thống nhất trong các quy định giữa các Luật. 
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
Mặc dù Luật BHTG có quy định về quyền, nghĩa vụ của BHTGVN tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt TCTD, tuy nhiên do Luật không có quy định cụ thể do đó việc giữ nguyên quy định tại Luật không có tác động tích cực tới mục tiêu nâng cao năng lực của BHTGVN, tạo cơ sở để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD.
- Tác động tiêu cực: 
Việc BHTGVN tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát TCTD, cử người tham gia quản lý, điều hành tại QTDND được kiểm soát đặc biệt, tham gia xây dựng phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt cũng là cơ sở để tổ chức BHTGVN thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền. Tuy nhiên nếu không có cơ sở pháp lý rõ ràng, các hoạt động của tổ chức BHTG sẽ khó phát huy được hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. 
Trường hợp không bổ sung, làm rõ quyền, nghĩa vụ của BHTGVN tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt TCTD, tham gia kiểm tra, giám sát TCTD theo yêu cầu của NHNN sẽ không có cơ sở để BHTGVN xây dựng kế hoạch tài chính đối với các khoản chi phí phát sinh khi tham gia thực hiện các nhiệm vụ này.
c) Tác động về giới (nếu có): Không 
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm TTHC.
3.4.2. Giải pháp 3B: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Đảm bảo tính thống nhất, phù hợp giữa quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp thẩm quyền trong việc tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ cho BHTGVN trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
+ Cơ quan quản lý có đầy đủ cơ sở pháp lý trong việc giao, phối hợp với tổ chức BHTGVN thực hiện kiểm tra, giám sát các TCTD, đặc biệt là đối với các QTDND hiện đang có số lượng rất lớn trên địa bàn cả nước.
+ Việc tham gia hỗ trợ của tổ chức BHTG cũng giúp hoạt động kiểm tra, giám sát các TCTD được tăng cường, qua đó nâng cao tính tuân thủ của pháp luật trong hoạt động của TCTD, giúp tổ chức BHTG thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền tại TCTD.
+ Đồng thời, chính sách này cũng sẽ đảm bảo cơ sở pháp lý cho BHTGVN chủ động trong việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, Kế hoạch tài chính hàng năm cũng như bố trí thời gian, nhân lực và các điều kiện vật chất khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tác động tiêu cực: Tổ chức BHTG cần bố trí thêm nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư thêm hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ mới được giao. Trong tổng thể các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật BHTG có sự kết hợp giữa các chính sách nâng cao năng lực tài chính của tổ chức BHTG (chính sách 2) và chính sách để tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong việc kiểm tra, giám sát, cơ cấu lại TCTD (Chính sách 4, 6).
c) Tác động về giới (nếu có): Không
d) Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh thêm TTHC.
3.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Qua phân tích, đánh giá tác động của chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra, đề xuất lựa chọn giải pháp 3B nhằm khắc phục được những bất cập trong triển khai và tạo cơ sở pháp lý cho BHTG trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
4. Chính sách 4: Về hoàn thiện quy định pháp luật để BHTGVN tham gia vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém tại Việt Nam
4.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập:
- Khoản 13 Điều 13 Luật BHTG quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức BHTG tham gia vào quá trình KSĐB đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Chính phủ. 
Hiện nay, Luật Các TCTD năm 2024 quy định việc tham gia của tổ chức bảo hiểm tiền gửi vào quá trình tái cơ cấu TCTD như: cho vay đặc biệt để hỗ trợ chi trả TCTD; phối hợp với Ban KSĐB, NHHTXVN đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được KSĐB, phối hợp với Ban KSĐB xây dựng phương án phá sản TCTD được KSĐB; mua trái phiếu dài hạn của bên nhận chuyển giao bắt buộc theo quyết định của NHNN…
Khoản 2 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024 cũng bổ sung quy định BHTGVN được vay đặc biệt của NHNN trong trường hợp số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi không đủ chi trả cho người gửi tiền sau khi phương án phá sản TCTD được phê duyệt. Nội dung này chưa được quy định tại Luật BHTG.
Đối với quy định về cho vay đặc biệt của BHTGVN, Luật các TCTD 2024 không quy định cụ thể mà quy định thực hiện theo pháp luật về BHTG.
Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa Luật BHTG để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi trong việc triển khai thực hiện các quy định về việc tham gia của BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu TCTD.
- Bên cạnh đó, theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”, một trong các giải pháp cơ cấu lại là: Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN được tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém (bao gồm việc sử dụng Quỹ dự phòng nghiệp vụ để cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém).
Giải pháp đối với QTDND: “giao nhiệm vụ NHHTXVN và BHTGVN trong việc tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của NHNN đối với các QTDND; nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật BHTG để sử dụng nguồn kết dư phí BHTG để xử lý QTDND yếu kém”.
- Quyết định số 986/QĐ-TTG ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu đối với BHTGVN như sau: Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém,...”.
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên cần nghiên cứu, có cơ chế để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý TCTD yếu kém.
- Bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy khi phát sinh rủi ro có nguy cơ lan truyền ảnh hưởng tới an toàn hệ thống, nếu không có ngay các biện pháp nhanh chóng, kịp thời để ổn định tâm lý người gửi tiền sẽ dẫn tới một sự đổ vỡ dây chuyền nhanh chóng và khó có khả năng khắc phục. Theo đó, việc có các biện pháp đặc thù nhằm ứng phó với các rủi ro, ngăn chặn khủng hoảng hệ thống là vô cùng cần thiết. Tại Luật Các TCTD năm 2024 đã bổ sung quy định về xử lý trong trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt, trong đó quy định một số các biện pháp ứng phó từ tự thân TCTD bị rút tiền hàng loạt, biện pháp từ cơ quan quản lý. Tuy nhiên để ứng phó khủng hoảng cần có một cơ chế tổng thể của nhiều biện pháp, trong đó có sự tham gia của tổ chức BHTG và cần được bổ sung tại Luật BHTG.
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
Tổ chức BHTG không có đủ cơ sở để tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD, đặc biệt trong việc thực hiện việc cho vay đặc biệt theo quy định của pháp luật.
BHTG không phát huy được vai trò trong quá trình ứng phó, xử lý khủng hoảng; cơ quan quản lý không huy động được nguồn lực của tổ chức BHTG trong khi tình huống này cần thiết huy động toàn bộ các nguồn lực để ngăn chặn rủi ro, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề:
Luật BHTG chưa được sửa đổi, bổ sung để hướng dẫn các nội dung BHTG tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD; chưa có quy định riêng về cơ chế ứng phó, xử lý khủng hoảng.
4.2 Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Để đồng bộ, thống nhất các quy định pháp luật, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để tổ chức BHTG tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại TCTD.
- Có cơ chế để tổ chức BHTG tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD.
- Có cơ chế, biện pháp xử lý khủng hoảng, trong đó huy động được nguồn lực tham gia của tổ chức BHTG.
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
4.3.1. Giải pháp 4A: Giữ nguyên theo quy định hiện hành.
4.3.2. Giải pháp 4B: 
- Bổ sung quy định chi tiết về việc tổ chức BHTG cho vay đặc biệt các TCTD được KSĐB để thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển giao bắt buộc (đồng bộ với Luật Các TCTD).
- Bổ sung quy định tổ chức BHTG cho vay đặc biệt đối với NHTM, NHHTXVN, QTDND, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt (tương tự với các trường hợp cho vay đặc biệt của NHNN, TCTD khác); hạch toán giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.
- Bổ sung quy định BHTGVN tự quyết định về việc cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền và được vay đặc biệt của NHNN khi nguồn vốn tạm thời không đủ để cho vay hỗ trợ chi trả. Tổ chức BHTG được hoàn trả số tiền cho vay đặc biệt trong trường hợp TCTD vay đặc biệt thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc. Tổ chức BHTG xây dựng phương án tăng phí BHTG để bù đắp phần vay đặc biệt.
- Nghiên cứu, bổ sung cơ chế để tổ chức BHTG tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD.
- Bổ sung cơ chế để tận dụng nguồn lực của BHTGVN trong quá trình xử lý sự cố, khủng hoảng trong hoạt động của TCTD, tránh nguy cơ rủi ro lan truyền hệ thống, đảm bảo tính ổn định, an toàn của hệ thống TCTD.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
4.4.1. Giải pháp 4A: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Chưa đảm bảo sự thống nhất giữa quy định tại Luật BHTG và Luật Các TCTD năm 2024, đặc biệt là quy định về cho vay đặc biệt hiện nay Luật các TCTD đang quy định tổ chức BHTG cho vay đặc biệt theo pháp luật về BHTG.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
Đối với tổ chức BHTG: Không có.
Đối với tổ chức tham gia BHTG: Không có.
- Tác động tiêu cực: 
Hạn chế nguồn để xử lý TCTD yếu kém, đặc biệt là khi xảy ra việc rút tiền hàng loạt (có thể ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, hiệu ứng xấu đến hệ thống các TCTD trong trường hợp không tìm được nguồn xử lý kịp thời) do không đủ cơ sở pháp lý để tổ chức BHTG triển khai nhiệm vụ cho vay đặc biệt.
- Đối với tổ chức BHTG: Không có cơ sở để triển khai nghiệp vụ cho vay đặc biệt, các biện pháp khác để hỗ trợ quá trình cơ cấu lại TCTD.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có.
4.4.2. Giải pháp 4B: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định tại Luật BHTG và Luật Các TCTD năm 2024, đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch trong cơ chế thực hiện.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
+ Có đầy đủ cơ sở để huy động nguồn lực của tổ chức BHTG vào quá trình xử lý TCTD yếu kém, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hạn chế việc rút tiền hàng loạt gây hiệu ứng, tác động xấu đến hệ thống các TCTD. 
+ Quy định BHTGVN tự quyết định về việc cho vay đặc biệt đối với TCTD để hỗ trợ chi trả tiền gửi cho người gửi tiền tại TCTD được kiểm soát đặc biệt giúp tăng tính tự chủ, chủ động của BHTGVN trong việc quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD. Bên cạnh đó, mục tiêu hoạt động của tổ chức BHTG là bảo vệ người gửi tiền, do đó, việc quy định BHTGVN tự quyết định việc cho vay đặc biệt sẽ phù hợp hơn với mục tiêu hoạt động của tổ chức này.
+ Tạo cơ chế để tổ chức BHTG có thêm phương thức bảo đảm quyền lợi người gửi tiền ngoài cơ chế chi trả, theo đó thông qua việc tham gia hỗ trợ quá trình cơ cấu lại TCTD, trường hợp TCTD cơ cấu lại thành công và phục hồi hoạt động, tiền gửi của người gửi tiền được bảo đảm toàn bộ (thay vì việc nhận chi trả bảo hiểm theo hạn mức từ tổ chức BHTG).
+ Việc có một cơ chế tổng thể với sự hỗ trợ từ tổ chức tham gia BHTG sẽ tạo cơ sở để xử lý kịp thời các trường hợp khủng hoảng, ngăn chặn lan truyền hệ thống, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.
- Tác động tiêu cực: 
+ Đối với tổ chức BHTG: Phát sinh chi phí (tài chính, nhân lực, công nghệ) khi tham gia sâu vào quá trình cơ cấu lại TCTD. Để xử lý phát sinh này cần nâng cao năng lực của tổ chức BHTG. Điều này được thể hiện tại Chính sách 2 Báo cáo.
+ Đối với tổ chức tham gia BHTG: có thể phát sinh thêm chi phí cho các tổ chức tham gia BHTG (thông qua cơ chế tăng phí), tuy nhiên tổ chức tham gia BHTG sẽ nhận được lợi ích từ việc hệ thống được đảm bảo an toàn, ổn định.
+ Cần xây dựng tiêu chí để BHTGVN ra quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD bị KSĐB bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả. Trong trường hợp tiêu chí không rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến tính kịp thời trong việc xử lý TCTD yếu kém.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có.
4.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Qua phân tích, đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp đưa ra, đề xuất lựa chọn giải pháp 4B để đồng bộ, thống nhất quy định pháp luật, để tổ chức BHTG có cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn lực từ tổ chức BHTG phát huy hiệu quả.
Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
5. Chính sách 5: Về hoàn thiện quy định về trả tiền bảo hiểm
5.1. Xác định vấn đề bất cập:
a) Vấn đề bất cập:
Về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Điều 22 Luật BHTG quy định: Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt KSĐB hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
[bookmark: dieu_145_2]Tuy nhiên, hiện nay Luật Các TCTD năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát đặc biệt TCTD, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm chấm dứt kiểm soát đặc biệt, thực hiện phương án phá sản của TCTD, cụ thể:
- Khoản 4 Điều 168 Luật Các TCTD năm 2024 hiện đang quy định thời điểm NHNN chấm dứt kiểm soát đặc biệt (đối với trường hợp TCTD thực hiện phương án phá sản) thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để tiến hành thủ tục phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt.
- Khoản 1 Điều 190 Luật Các TCTD năm 2024 quy định: “Sau khi phương án phá sản đã được phê duyệt, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền theo phương án phá sản”.
Do đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, ổn định tâm lý người gửi tiền, tránh được phản ứng dây chuyền, bảo vệ được quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần giữ an toàn và trật tự xã hội. BHTG tham gia sớm hơn việc chi trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng yếu kém.
Bên cạnh đó, cần có cơ chế để trong trường hợp đặc biệt có thể chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền qua đó tránh được phản ứng dây chuyển, rút tiền hàng loạt của người gửi tiền, giảm thiểu rủi ro về thanh khoản của TCTD. Về nội dung này, hiện nay tại Điều 188 Luật Các TCTD năm 2024 có quy định quá trình xây dựng phương án phá sản, NHNN trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn mức chi trả BHTG cho người gửi tiền, tối đa bằng số tiền gửi của cá nhân được BHTG tại TCTD.
b) Hậu quả nếu vấn đề không được giải quyết:
- Không thống nhất giữa các quy định tại Luật TCTD và Luật BHTG, khó khăn trong việc xác định thời điểm chi trả BHTG.
- Không có cơ chế để xử lý cho các trường hợp đặc biệt, đặc biệt trong các trường hợp TCTD có ảnh hưởng lớn đến hệ thống lâm vào tình trạng phá sản có thể dẫn đến nguy cơ đổ vỡ hệ thống, ảnh hưởng quyền lợi người gửi tiền và trật tự, an toàn xã hội.
c) Nguyên nhân gây ra vấn đề:
Quy định về thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả BHTG tại Luật BHTG căn cứ vào thời điểm chấm dứt kiểm soát đặc biệt quy định tại Luật các TCTD. Luật Các TCTD năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, do đó phải sửa đổi quy định tại Luật BHTG để đảm bảo thực hiện được đúng mục tiêu, chức năng của tổ chức BHTG.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
- Để đồng bộ, thống nhất trong quy định pháp luật.
- Để có cơ sở xác định thời điểm chi trả BHTG đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu bảo hiểm tiền gửi.
- Có cơ chế để thực hiện chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền cho các trường hợp đặc biệt nhằm phát huy chức năng BHTG, ổn định tâm lý người gửi tiền, hạn chế được rủi ro lan truyền ảnh hưởng tới an toàn của hệ thống.
5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
5.3.1. Giải pháp 5A: Giữ nguyên quy định pháp luật hiện hành.
5.3.2. Giải pháp 5B: 
- Sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo hướng xác định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm rõ ràng, cụ thể, thống nhất với quy trình xử lý TCTD yếu kém tại Luật Các TCTD.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn trả tiền bảo hiểm theo hướng rút ngắn thời hạn trả tiền đối với trường hợp hồ sơ chi trả BHTG đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện để chi trả sớm hơn cho người gửi tiền nhằm ổn định tâm lý người gửi tiền
- Bổ sung quy định trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo đề nghị của NHNN.
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
5.4.1. Giải pháp 5A: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Chưa có sự thống nhất trong quy định pháp luật, chưa đảm bảo được mục đích của BHTG trong việc chi trả kịp thời tiền gửi cho người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định của hệ thống TCTD.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: 
Đối với tổ chức BHTG: Không có
Đối với tổ chức tham gia BHTG: Không có
- Tác động tiêu cực: 
+ Khó khăn trong việc xác định được thời điểm để thực hiện chi trả BHTG, ảnh hưởng tới tính kịp thời trong việc chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.
+ Không có cơ sở để thực hiện chi trả toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG mà tình hình hoạt động yếu kém của tổ chức tham gia BHTG có ảnh hưởng lớn đến hệ thống các TCTD. 
+ Việc không chi trả kịp thời hoặc không có một cơ chế riêng để ổn định tâm lý người gửi tiền trong trường hợp đặc biệt có thể tác động tới tâm lý người gửi tiền, dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt, ảnh hưởng an toàn hệ thống.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm TTHC.
5.4.2. Giải pháp 5B: 
a) Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật: Thống nhất trong quy định pháp luật về thời điểm phát sịnh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.
- Về tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên: Không vi phạm điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
b) Tác động về kinh tế - xã hội:
- Tác động tích cực: Góp phần bảo đảm an toàn, trật tự an toàn xã hội.
+ Việc xác định rõ ràng thời điểm chi trả BHTG thống nhất giữa các quy định pháp luật đảm bảo việc chi trả kịp thời, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện từ người gửi tiền do chậm chi trả.
+ Đối với người gửi tiền được đảm bảo quyền lợi, được chi trả BHTG kịp thời.
+ Đối với tổ chức tham gia BHTG: việc chi trả bảo hiểm kịp thời, có cơ chế chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền, qua đó hạn chế được những tác động xấu lan truyền trong hệ thống, đảm bảo sự ổn định, an toàn hoạt động của TCTD. Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức BHTG thực hiện chi trả toàn bộ tiền gửi cho người gửi tiền. Điều này đòi hỏi tổ chức BHTG phải nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nội dung này thống nhất với chính sách 2.
- Tác động tiêu cực: 
+ Đối với tổ chức BHTG: Trong trường hợp đặc biệt, tổ chức BHTG thực hiện chi trả toàn bộ tiền gửi người gửi tiền. Điều này đòi hỏi tổ chức BHTG phải nâng cao năng lực tài chính để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới. Nội dung này thống nhất với Chính sách 2 tại Báo cáo. Giải pháp này không có tác động tiêu cực đối với tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền.
+ Đối với tổ chức tham gia BHTG: Không có.
+ Đối với người gửi tiền: Không có.
c) Tác động về giới: Không có.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm TTHC.
5.5. Lựa chọn giải pháp và lý do của việc lựa chọn:
Qua phân tích, đánh giá các tác động của chính sách, mặt tích cực, tiêu cực của giải pháp, đề xuất lựa chọn giải pháp 5B nhằm đồng bộ, thống nhất trong quy định của pháp luật về thời điểm chi trả BHTG. Để giải quyết triệt để vấn đề bất cập đã nêu, cần thiết phải trình Quốc hội xây dựng Luật BHTG (sửa đổi).
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi)./.

	



